
ỦY BAN BẦU CỬ 

TỈNH GIA LAI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số: 128/NQ-UBBC  Gia Lai, ngày 15 tháng 02 năm 2026 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử  

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026 - 2031 

theo đơn vị bầu cử 

–––––––––––– 

ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH GIA LAI 

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 

25 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu 

Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 24 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 2545/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2025 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai; Quyết định 
số 03/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

kiện toàn Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai; 

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-UBBC ngày 19 tháng 12 năm 2025 của Ủy 

ban bầu cử tỉnh về việc ấn định số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị 

bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026 - 2031; 

Căn cứ kết quả hiệp thương lần thứ ba và biên bản bàn giao của Ban 

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho Ủy ban bầu cử tỉnh về 

danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

Gia Lai nhiệm kỳ 2026 - 2031. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Công bố danh sách chính thức 138 người ứng cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 18 đơn vị bầu cử để bầu 85 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân, Chủ tịch Ủy ban bầu cử các xã, phường; các tổ chức phụ trách bầu cử 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai và các ông, bà có tên trong danh sách tại 

Điều 1 thi hành Nghị quyết này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Hội đồng bầu cử quốc gia; 

- Bộ Nội vụ;  

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các thành viên UBBC tỉnh; 

- Báo và PTTH Gia Lai; 

- Lưu: UBBC. 

TM. ỦY BAN BẦU CỬ  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

  Rah Lan Chung 



Phụ lục 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2026 - 2031 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 128/NQ-UBBC ngày 15 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai) 

––––––––––––––––––––––––– 

 

1. Đơn vị bầu cử số 1 (Gồm các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam và xã Nhơn Châu) 

Số đại biểu được bầu: 5 người; số người ứng cử: 8 người. 

Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Nguyễn Thị Thu Bích 31/10/1982 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường 

Hoài Nhơn 

Bắc, tỉnh 

Gia Lai 

Số 279, đường 

Nguyễn Thị 

Minh Khai, tổ 44, 

khu phố 19, 

phường Quy 

Nhơn Nam, tỉnh 

Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Kế toán; 

Đại học 

Quản trị 

kinh 

doanh 

Không 
Trung 

cấp 

Anh 

trình độ 

C 

Chuyên viên 

Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc 

Việt Nam 

phường Quy 

Nhơn Nam 

Cơ quan Ủy 

ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt 

Nam phường 

Quy Nhơn 

Nam, tỉnh 

Gia Lai 

02/01/2005 Không Không  

2 Đặng Mạnh Cường 25/02/1979 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường 

Tam Quan, 

tỉnh Gia Lai 

Số 13, đường 

Hàm Tử, phường 

Quy Nhơn, tỉnh 

Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Kỹ sư 

Xây 

dựng; 

Đại học 

Ngôn 

ngữ Anh 

Thạc sĩ 

Quản lý 

giáo 

dục 

Cao 

cấp 

Đại học 

Ngôn 

ngữ Anh 

Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân 

dân phường 

Quy Nhơn 

Nam 

Đảng ủy 

phường Quy 

Nhơn Nam, 

tỉnh Gia Lai 

09/01/2003 Không 

Tỉnh Gia Lai 

nhiệm kỳ 
2021 - 2026; 

phường Quy 

Nhơn Nam 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 

3 Huỳnh Ngọc Hoàng 20/9/1980 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường 

Hoài Nhơn, 

tỉnh Gia Lai 

Số 30, đường 

Trần Thị Kỷ, tổ 

9, khu phố 2, 

phường Quy 

Nhơn Nam, tỉnh 

Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Kiến 

trúc sư 

chuyên 

ngành 

Quy 

hoạch đô 

thị 

Không 
Cao 

cấp 

Đại học 

Ngôn 

ngữ 

Anh; 

Chứng 

nhận 

hoàn 

thành 

khóa 

tiếng 

Thái Lan 

Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân 

dân phường 

Quy Nhơn 

Đông 

Đảng ủy 

phường Quy 

Nhơn Đông, 

tỉnh Gia Lai 

17/9/2011 Không 

Phường Quy 

Nhơn Đông 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 

4 Võ Tống Hơn 19/4/1990 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Bình 

Khê, tỉnh 

Gia Lai 

Số 752, đường 

Đào Tấn, tổ 69, 

khu phố 9, 

phường Quy 

Nhơn Đông, tỉnh 

Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Sư phạm 

Thể dục 

thể thao 

Không Không 

Anh 

trình độ 

B 

Giáo viên 

Trường Tiểu 

học số 1 Nhơn 

Bình 

Trường Tiểu 

học số 01 

Nhơn Bình, 

phường Quy 

Nhơn Đông, 

tỉnh Gia Lai 

Không Không Không  



2 

Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

5 Tô Thị Thu Hường 28/3/1976 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Phù Cát, 

tỉnh Gia Lai 

Số 16, 
đường Trần Quý 

Khoáng, phường 

Quy Nhơn Nam, 

tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

chuyên 

ngành 

Giáo dục 

Tiểu học 

Thạc sĩ 

Quản lý 

giáo 

dục 

Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 

C 

Phó Bí thư 

Thường trực 

Đảng ủy 

phường Quy 

Nhơn 

Đảng ủy 

phường Quy 

Nhơn, tỉnh 

Gia Lai 

14/9/2002 Không Không  

6 Lê Quang Nhân 06/9/1969 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Tứ Mỹ, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Số 01A, đường 

Trần Phú, tổ 40, 

khu phố 41, 

phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Cảnh sát 

nhân dân 

chuyên 

ngành 

Điều tra 

tội phạm 

xâm 

phạm 

trật tự an 

toàn xã 

hội 

Không 
Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 

B1 

Giám đốc 

Công an tỉnh 

Gia Lai 

Công an tỉnh 

Gia Lai 
30/10/1995 Không 

Tỉnh Đồng 

Nai nhiệm kỳ 
2021 - 2026 

 

7 Dương Đình Phi 24/11/2002 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Nhơn 

Châu, tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Đông, xã 

Nhơn Châu, tỉnh 

Gia Lai 

9/12 

phổ 

thông 

Không Không Không Không 

Đoàn viên, 

Chiến sĩ dân 

quân 

Chi đoàn dân 

quân, Đoàn 

xã Nhơn 

Châu, tỉnh 

Gia Lai 

Không Không Không  

8 Phạm Anh Tuấn 19/5/1973 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Kỳ Lạc, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Số 18, đường 

Nguyễn Trung 

Trực, tổ 54, khu 

phố 20, phường 

Quy Nhơn Nam, 

tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Kinh tế 

tổng hợp 

Tiến sĩ 

Kinh tế 

Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 

C 

Ủy viên Ban 

Chấp hành 

Trung ương 

Đảng, Phó Bí 

thư Tỉnh ủy, Bí 

thư Đảng ủy 

Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Chủ 

tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

Gia Lai 

Ủy ban nhân 

dân tỉnh Gia 

Lai 

22/12/1997 Không Không  
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2. Đơn vị bầu cử số 2 (Gồm các phường: Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây và các xã: Vân Canh, Canh Vinh, Canh Liên) 

Số đại biểu được bầu: 3 người; số người ứng cử: 5 người. 

Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Trần Thị Như Hoa 23/3/1975 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Tuy 

Phước 

Đông, tỉnh 

Gia Lai 

Số 66, đường An 

Dương Vương, tổ 

1, khu phố 13, 

Quy Nhơn Nam, 

tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Kinh tế 

Thạc sĩ 

Quản 

trị kinh 

doanh 

Cao 

cấp 

Đại học 

tiếng 

Anh 

Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân 

dân phường 

Quy Nhơn Bắc 

Đảng ủy 

phường Quy 

Nhơn Bắc, 

tỉnh Gia Lai 

16/12/1998 Không 

Thành phố 

Quy Nhơn 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026; 

phường Quy 

Nhơn Bắc 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 

2 Nguyễn Văn Lăng 16/9/1981 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh 

Công 
giáo 

Xã Sao 

Vàng, tỉnh 

Thanh Hóa 

Thôn Hiển Đông, 

xã Canh Vinh, 

tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Trung 

cấp 

Quản lý 

đất đai; 

Đại học 

Luật 

Không 
Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 

B 

Thành viên 

Hội đồng quản 

trị, Tổng Giám 

đốc Công ty 

Cổ phần 

Becamex Bình 

Định 

Công ty Cổ 

phần 

Becamex 

Bình Định, 

tỉnh Gia Lai 

11/12/2009 Không Không  

3 Huỳnh Mỹ Nhàng 20/4/1993 Nữ 
Việt 
Nam 

Kinh Không 

Xã 
Tuy Phước 

Tây, tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Chánh 

Hiển, xã Canh 

Vinh, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Kỹ sư 

Nông 

học 

Không Sơ cấp 

Anh 

trình độ 

B 

Chi hội trưởng 

Chi hội Phụ nữ 

thôn Chánh 

Hiển, xã Canh 

Vinh 

Chi hội Phụ 

nữ thôn 

Chánh Hiển, 

xã Canh 

Vinh, tỉnh 

Gia Lai 

28/7/2017 Không Không  

4 Huỳnh Thúy Vân 30/9/1975 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường Quy 

Nhơn Đông, 

tỉnh Gia Lai 

Tổ 25, khu phố 

53, phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Ngữ văn 

Thạc sĩ 

Quản lý 

giáo 

dục 

Cao 

cấp 

Anh 

khung 

B1 châu 

Âu 

Ủy viên Ban 

Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, 

Phó Bí thư 

Đảng ủy Hội 

đồng nhân dân 

tỉnh, Phó Chủ 

tịch Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

kiêm Trưởng 

ban Ban Dân 

tộc, Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

Gia Lai 

Hội đồng 

nhân dân 

tỉnh Gia Lai 

30/12/1995 Không 

Tỉnh Bình 

Định nhiệm 

kỳ 2011 - 

2016, 2016 - 

2021, 2021 - 

2026; tỉnh Gia 

Lai nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

(từ ngày 

01/7/2025); 

thành phố 

Quy Nhơn 

nhiệm kỳ 

2004 - 2011 

 

5 Nguyễn Ánh Vy 04/4/2002 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Bình 

Dương, tỉnh 

Gia Lai 

Tổ 6, khu phố 14, 

phường Quy 

Nhơn Bắc, tỉnh 

Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Luật 
Không Không 

Anh 

khung 

B1 châu 

Âu 

Bí thư Chi 

đoàn Khu phố 

14, phường 

Quy Nhơn Bắc 

Chi đoàn 

Khu phố 14, 

phường Quy 

Nhơn Bắc, 

tỉnh Gia Lai 

Không Không Không  
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3. Đơn vị bầu cử số 3 (Gồm các phường: Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Nam, An Nhơn Bắc) 

Số đại biểu được bầu: 4 người; số người ứng cử: 7 người. 

Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Lê Thị Cẩm Giang 17/02/1986 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường 

Bình Định, 

tỉnh Gia Lai 

Số 66, đường Võ 

Duy Dương, 

phường Bình 

Định, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Sư phạm 

Mầm 

non 

Không 
Trang 
cấp 

Anh 

trình độ 

B 

Phó Hiệu 

trưởng Trường 

Mầm non 

Nhơn Phúc 

Trường Mầm 

non Nhơn 

Phúc, 

phường Bình 

Định, tỉnh 

Gia Lai 

22/10/2010 Không Không  

2 Đặng Bá Lâm 15/11/1973 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Bình 

Dương, tỉnh 

Gia Lai 

Tổ 15, khu phố 2, 

phường Quy 

Nhơn Đông, tỉnh 

Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

chuyên 

ngành 

Báo chí 

Không 
Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 
C 

Phó Trưởng 

ban Ban Văn 

hóa - Xã hội, 

Hội đồng nhân 

dân tỉnh Gia 

Lai 

Hội đồng 

nhân dân 

tỉnh Gia Lai 

24/7/1999 Không 

Tỉnh Gia Lai 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 

3 Nguyễn Anh Quốc 20/8/1992 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường An 

Nhơn Nam, 

tỉnh Gia Lai 

Số 343, đường 

Võ Nguyên Giáp, 

tổ dân phố Phú 

Sơn, phường An 

Nhơn Nam, tỉnh 

Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Quản lý 

đất đai 
Không 

Trung 

cấp 

Anh 

trình độ 

B 

Phó Chủ tịch 

Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc 

Việt Nam 

phường, 
Bí thư Đoàn 

Thanh niên 

Cộng sản Hồ 

Chí Minh 

phường An 

Nhơn Nam 

Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc 

Việt Nam 

phường An 

Nhơn Nam, 

tỉnh Gia Lai 

29/01/2023 Không Không  

4 Nguyễn Thị Kim Quy 16/8/1974 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường An 

Nhơn Đông, 

tỉnh Gia Lai 

Số 17/35, đường 

Cù Chính Lan, tổ 

dân phố An Ngãi, 

phường An Nhơn 

Đông, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Kinh tế 

chuyên 

ngành 

Quản trị 

kinh 

doanh 

Thạc sĩ 

Quản lý 

kinh tế 

Cao 

cấp 

Anh 

khung 

B1 châu 

Âu 

Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân 

dân phường 

An Nhơn Bắc 

Đảng ủy 

phường An 

Nhơn Bắc, 

tỉnh Gia Lai 

20/6/1998 Không 

Thị xã An 

Nhơn nhiệm 

kỳ 2021 - 

2026; phường 

An Nhơn Bắc 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 

5 Đặng Vĩnh Sơn 26/9/1971 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường An 

Nhơn, tỉnh 

Gia Lai 

Số 200, đường 

Hồng Lĩnh, tổ 

dân phố Bắc 

Phương Danh, 

phường An 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Luật; 
Đại học 

Kinh tế; 

Đại học 

Sư phạm 

Ngữ văn 

Thạc sĩ 

Luật 

học 

Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 
C 

Ủy viên Ban 

Thường vụ 

Tỉnh ủy, 

Trưởng ban 

Ban Nội chính 

Tỉnh ủy Gia 

Lai 

Ban Nội 

chính Tỉnh 

ủy Gia Lai 

10/7/1994 Không 

Xã Đập Đá 

nhiệm kỳ 

1994 - 1999; 

thị xã An 

Nhơn nhiệm 

kỳ 2016 - 

2021 

 



5 

Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

6 Lê Thanh Tùng 20/12/1972 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường 

Bình Định, 

tỉnh Gia Lai 

Tổ dân phố Quan 

Quang, phường 

Bình Định, tỉnh 

Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Nông 

nghiệp; 

Đại học 

Luật 

Kinh tế 

Thạc sĩ 

Luật 

Kinh tế 

Cao 

cấp 

Anh 

khung 

B1 châu 

Âu 

Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân 

dân phường 

An Nhơn 

Đảng ủy 

phường An 

Nhơn, tỉnh 

Gia Lai 

06/11/1995 Không 

Tỉnh Bình 

Định (nay là 

tỉnh Gia Lai) 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026; 
Thị xã An 

Nhơn nhiệm 

kỳ 2021 - 

2026; phường 

An Nhơn 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

(từ tháng 

7/2025) 

 

7 Phạm Trần Ái Vân 18/8/1996 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Tuy 

Phước 

Đông, tỉnh 

Gia Lai 

Tổ dân phố Hòa 

Cư, phường An 

Nhơn Đông, tỉnh 

Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Thương 

mại 

Quốc tế 

Không Không Không 

Quản lý Công 

ty Trách nhiệm 

hữu hạn May 

Mặc Bảo Tín 

Công ty 

Trách nhiệm 

hữu hạn May 

Mặc Bảo 

Tín, phường 

An Nhơn 

Đông, tỉnh 

Gia Lai 

Không Không Không  

4. Đơn vị bầu cử số 4 (Gồm các xã: An Nhơn Tây, Tây Sơn, Bình Khê, Bình Phú, Bình Hiệp, Bình An, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn) 

Số đại biểu được bầu: 5 người; số người ứng cử: 8 người. 

Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Lê Từ Bình 08/10/1976 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Đề Gi, 

tỉnh Gia Lai 

Số 103, đường 

Hai Bà Trưng, 

tổ 7, khu phố 

19, phường 

Quy Nhơn, tỉnh 

Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Kỹ sư 

Kinh tế 

Kỹ thuật; 

Cử nhân 

Ngôn ngữ 

Anh; Cử 

nhân Cao 

đẳng Tự 

động hóa 

Xí nghiệp 

công 

nghiệp 

Thạc sĩ 

Quản 

trị kinh 

doanh 

Cao 

cấp 

Đại 

học 

tiếng 

Anh 

Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân 

dân xã Bình 

An 

Đảng ủy xã 

Bình An, 

tỉnh Gia Lai 

19/5/2002 Không 

Xã Bình An 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 



6 

Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

2 Nguyễn Thị Mỹ Giợn 03/4/1990 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Bình 

Hiệp, tỉnh 

Gia Lai 

Xóm 2, thôn 

Thuận Truyền, 

xã Bình Hiệp, 

tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Điều 

dưỡng 

Không Không 

Anh 

trình 

độ B 

Viên chức, 

Dân số viên 

Trạm Y tế xã 

Trạm Y tế xã 

Bình Hiệp - 

Cơ sở 3, tỉnh 

Gia Lai 

25/12/2015 Không Không  

3 Nguyễn Thị Phong Hương 02/10/1981 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Bình An, 

tỉnh Gia Lai 

Số 162, đường 

Đống Đa, khối 

2, xã Tây Sơn, 

tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Nông lâm 

chuyên 

ngành 

Bảo quản 

và Chế 

biến nông 

sản 

Không 
Cao 

cấp 

Anh 

trình 

độ B 

Ủy viên Ban 

Thường vụ 

Đảng ủy xã, 

Chủ nhiệm Ủy 

ban Kiểm tra 

Đảng ủy xã 

Bình Khê 

Đảng ủy xã 

Bình Khê, 

tỉnh Gia Lai 

25/4/2008 Không 

Xã Bình Khê 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 

4 Trịnh Văn Lập 10/12/1971 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Bình 

Phú, tỉnh 

Gia Lai 

Số 291, đường 

Quang Trung, 

khối 5, xã Tây 

Sơn, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Kế toán 
Không 

Cao 

cấp 

Anh 

trình 

độ C 

Phó Bí thư 

Thường trực 

Đảng ủy xã 

Tây Sơn 

Đảng ủy xã 

Tây Sơn, 

tỉnh Gia Lai 

08/01/1997 Không Không  

5 Đinh Thị Ly Na 08/3/2002 Nữ 
Việt 

Nam 

Ba Na 

(Bahna

r) 

Không 

Xã 

Vĩnh Thịnh, 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Hà Ri, xã 

Vĩnh Thịnh, 

tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Quản lý 

nhà nước 

Không Không 

Anh 

khung 

B1 

châu 

Âu 

Bí thư Chi 

đoàn thôn  

Hà Ri 

Chi đoàn 

thôn Hà Ri, 

xã Vĩnh 

Thịnh, tỉnh 

Gia Lai 

07/7/2020 Không Không  

6 Lê Bình Thanh 25/01/1974 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Tuy 

Phước 

Đông, tỉnh 

Gia Lai 

Tổ 12, khu phố 

10, phường 

Quy Nhơn 

Nam, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Luật; Cử 

nhân Tài 

chính; Cử 

nhân 

Ngôn ngữ 

Anh 

Thạc sĩ 

Quản lý 

giáo 

dục 

Cao 

cấp 

Đại 

học 

tiếng 

Anh 

Ủy viên Ban 

Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, 

Phó Chủ 

nhiệm Thường 

trực Ủy ban 

Kiểm tra  

Tỉnh ủy 

Ủy ban Kiểm 

tra Tỉnh ủy 

tỉnh Gia Lai 

03/02/1998 Không 

Tỉnh Gia Lai 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 

7 Đoàn Đức Tùng 06/8/1975 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Tuy 

Phước, tỉnh 

Gia Lai 

Lô B35, Khu 

Biệt thự Đại 

Phú Gia, tổ 33, 

khu phố 4, 

phường Quy 

Nhơn Đông, 

tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Điện kỹ 

thuật 

Phó 

Giáo 

sư, 

Tiến sĩ 

ngành 

Điện kỹ 

thuật 

Cao 

cấp 

Đại 

học 

tiếng 

Anh 

Phó Bí thư 

Đảng ủy, Hiệu 

trưởng Trường 

Đại học Quy 

Nhơn 

Trường Đại 

học Quy 

Nhơn, tỉnh 

Gia Lai 

18/9/2002 Không 

Tỉnh Bình 

Định (nay là 

tỉnh Gia Lai) 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 



7 

Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

8 Nguyễn Thị Phong Vũ 15/8/1976 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Phù Mỹ 

Đông, tỉnh 

Gia Lai 

Số 69/80, 

đường Ngô 

Mây, tổ 46, 

khu phố 19, 

phường Quy 

Nhơn Nam, 

tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

khoa học 

ngành 

Giáo dục 

Tiểu học; 

Cử nhân 

Kinh tế 

Luật 

Thạc sĩ 

Quản lý 

giáo 

dục 

Cao 

cấp 

Anh 

trình 

độ C, 

Pháp 

trình 

độ B 

Ủy viên Ban 

Thường vụ 

Tỉnh ủy, 

Trưởng ban 

Ban Tuyên 

giáo và Dân 

vận Tỉnh ủy 

Gia Lai 

Ban Tuyên 

giáo và Dân 

vận Tỉnh ủy 

Gia Lai 

01/6/1999 Không 

Tỉnh Bình 

Định (nay là 

tỉnh Gia Lai) 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 

5. Đơn vị bầu cử số 5 (Gồm các phường: Hoài Nhơn, Tam Quan, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc) 

Số đại biểu được bầu: 5 người; số người ứng cử: 8 người. 

Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại ngữ 

1 Phạm Văn Chung 24/4/1980 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường 

Hoài Nhơn 

Bắc, tỉnh 

Gia Lai 

Số 44, đường 

Nguyễn Hữu 

Tiến, tổ Minh 

Thạnh Bắc, khu 

phố Tấn Thạnh 

2, phường Hoài 

Nhơn Tây, tỉnh 

Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Kinh tế 

nông 

nghiệp 

Thạc sĩ 

Kinh tế 

phát 

triển 

Cao 

cấp 

Anh khung 

B1 châu 

Âu 

Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân 

dân phường 

Hoài Nhơn 

Đông 

Đảng ủy 

phường Hoài 

Nhơn Đông, 

tỉnh Gia Lai 

15/6/2007 Không 

Phường Hoài 

Nhơn Đông 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 

2 Nguyễn Quốc Đạt 12/8/1992 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường 

Hoài Nhơn 

Đông, tỉnh 

Gia Lai 

Tổ dân phố 

Thạnh Xuân 

Đông, phường 

Hoài Nhơn 

Đông,  

tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

chuyên 

ngành 

Xây dựng 

Không Không 
Anh trình 

độ B 

Giám đốc 

Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn 

Quốc Đạt Bình 

Định 

Công ty 

Trách nhiệm 

hữu hạn 

Quốc Đạt 

Bình Định, 

phường Hoài 

Nhơn Đông, 

tỉnh Gia Lai 

Không Không Không  

3 Nguyễn Thị Bích Liễu 07/5/1989 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Đan 

Điền, thành 

phố Huế 

Tổ dân phố Hội 

Phú, phường 

Hoài Nhơn Tây,  

tỉnh Gia Lai 

09/12 

phổ 

thông 

Không Không Không Không 

Chủ cơ sở sản 

xuất Ngũ cốc 

Trà hoa cô Ba 

Bình Định 

Cơ sở sản 

xuất Ngũ cốc 

Trà hoa Cô 

Ba Bình 

Định, 

phường Hoài 

Nhơn Tây, 

tỉnh Gia Lai 

Không Không Không  



8 

Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại ngữ 

4 Bùi Thị Kim Nhung 10/02/1985 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường 

Hoài Nhơn, 

tỉnh Gia Lai 

Khu phố Tài 

Lương 2, 

phường Hoài 

Nhơn,  

tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

Không 
Trung 

cấp 

Anh trình 

độ B 

Phó Trưởng 

Trạm Y tế 

phường Hoài 

Nhơn Nam 

Trạm Y tế 

phường Hoài 

Nhơn Nam, 

tỉnh Gia Lai 

15/12/2010 Không Không  

5 Trần Nhật Quân 15/5/1970 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Bình 

Khê, tỉnh 

Gia Lai 

Số 110, đường 

Phan Đình 

Phùng, khối 5, 

xã Tây Sơn, tỉnh 

Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Luật; Cử 

nhân 

Quản trị 

kinh 

doanh; Kỹ 

sư Nông 

nghiệp 

Thạc sĩ 

Luật 

Cao 

cấp 

Anh khung 

B1 châu 

Âu 

Phó Trưởng 

ban Thường 

trực Ban Pháp 

chế, Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

Hội đồng 

nhân dân 

tỉnh Gia Lai 

23/11/1996 Không 

Tỉnh Bình 

Định (nay là 

tỉnh Gia Lai) 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 

6 Trần Hữu Thảo 02/02/1980 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường 

Hoài Nhơn 

Đông, tỉnh 

Gia Lai 

Số 01, đường 

Tôn Đức Thắng, 

khu phố Phụ 

Đức, phường 

Bồng Sơn, tỉnh 

Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Luật học 

Thạc sĩ 

Luật 

Hiến 

pháp và 

Luật 

hành 

chính 

Cao 

cấp 

Anh trình 

độ C 

Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân 

dân phường 

Hoài Nhơn 

Bắc 

Đảng ủy 

phường Hoài 

Nhơn Bắc, 

tỉnh Gia Lai 

05/01/2004 Không 

Thị xã Hoài 

Nhơn nhiệm 

kỳ 2021 - 

2026; 

phường Hoài 

Nhơn Bắc 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

(từ tháng 

7/2025) 

 

7 Hà Duy Trung 13/10/1983 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Phù Cát, 

tỉnh Gia Lai 

Tổ 19, khu vực 

24, phường Quy 

Nhơn Nam, tỉnh 

Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Sinh học 

Thạc sĩ 

Quản lý 

giáo 

dục 

Cao 

cấp 

Đại học 

tiếng Anh 

Ủy viên Ban 

Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, 

Ủy viên Ban 

Chấp hành 

Tổng Liên 

đoàn Lao động 

Việt Nam, Phó 

Chủ tịch Ủy 

ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh, Chủ 

tịch Liên đoàn 

Lao động tỉnh 

Gia Lai 

Liên đoàn 

Lao động 

tỉnh Gia Lai 

06/12/2008 Không 

Tỉnh Bình 

Định (nay là 

tỉnh Gia Lai) 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 
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Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại ngữ 

8 Mai Việt Trung 02/6/1974 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường 

Tam Quan, 

tỉnh Gia Lai 

Số 36, đường Lê 

Xuân Trữ, 

phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Sư phạm 

Ngữ văn 

Thạc sĩ 

Khoa 

học Xã 

hội và 

Nhân 

văn 

Cao 

cấp 

Anh trình 

độ C 

Ủy viên Ban 

Thường vụ 

Tỉnh ủy, 

Trưởng ban 

Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy Gia 

Lai 

Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy Gia 

Lai 

09/12/2005 Không 

Tỉnh Bình 

Định nhiệm 

kỳ 2016 - 

2021, 2021 - 

2026; 

Tỉnh Gia Lai 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 

6. Đơn vị bầu cử số 6 (Gồm phường Bồng Sơn và các xã: Hoài Ân, Ân Tường, Kim Sơn, Vạn Đức, Ân Hảo, An Hòa, An Lão, An Vinh, An Toàn) 

Số đại biểu được bầu: 5 người; số người ứng cử: 8 người. 

Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Võ Ngọc Bình 16/5/1977 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường 

Hoài Nhơn 

Bắc, tỉnh 

Gia Lai 

Số 01, đường 

Biên Cương, 

phường Bồng 

Sơn, tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Tin học; 

Cử nhân 

Công tác 

Tổ chức 

Không 
Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 

B 

Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân 

dân phường 

Bồng Sơn 

Đảng ủy 

phường 

Bồng Sơn, 

tỉnh Gia Lai 

05/7/2004 Không 

Phường Bồng 

Sơn nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 

2 Võ Thành Nam Bình 08/02/1971 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường Quy 

Nhơn, tỉnh 

Gia Lai 

Số 12, đường Hà 

Huy Tập, phường 

Quy Nhơn, tỉnh 

Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Bác sĩ Y 

khoa 

Bác sĩ 

chuyên 

khoa 

cấp II 

chuyên 

ngành 

Nội 

khoa 

Cao 

cấp 

Đại học 

tiếng 

Anh 

Phó Giám đốc 

Bệnh viện Đa 

khoa Trung 

tâm tỉnh Gia 

Lai 

Bệnh viện 

Đa khoa 

Trung tâm 

tỉnh Gia Lai 

31/12/2002 Không 

Tỉnh Bình 

Định (nay là 

tỉnh Gia Lai) 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 

3 Nguyễn Thị Bích Dân 10/3/1980 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường 

Hoài Nhơn 

Đông, tỉnh 

Gia Lai 

Số 140, đường 

Diên Hồng, 

phường Quy 

Nhơn Nam, tỉnh 

Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

khoa học 

ngành 

Văn học; 

Cử nhân 

Kế toán 

Không 
Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 

C 

Trưởng phòng 

Phòng Công 

tác Hội đồng 

nhân dân thuộc 

Văn phòng 

Đoàn đại biểu 

Quốc hội và 

Hội đồng nhân 

dân tỉnh Gia 

Lai 

Văn phòng 

Đoàn đại 

biểu Quốc 

hội và Hội 

đồng nhân 

dân tỉnh Gia 

Lai 

23/3/2009 Không Không  
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Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

4 Nguyễn Văn Hòa 09/8/1980 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Phù Cát, 

tỉnh Gia Lai 

Số 232/4, đường 

Nguyễn Thị 

Định, tổ 19, khu 

phố 15, phường 

Quy Nhơn Nam, 

tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Xây 

dựng 

cầu 

đường 

Thạc sĩ 

Xây 

dựng 

cầu 

hầm 

Cao 

cấp 

Anh 

trình 

độ C 

Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân 

dân xã Hoài 

Ân 

Đảng ủy xã 

Hoài Ân, 

tỉnh Gia Lai 

31/8/2012 Không 

Xã Hoài Ân 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 

5 Đoàn Vũ Hùng 21/12/1978 Nam 
Việt 

Nam 
Chăm Không 

Xã Vân 

Canh, tỉnh 

Gia Lai 

Số 03A, đường 

Nguyễn Trãi, tổ 

10, khu phố 18, 

phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Điện kỹ 

thuật; 

Đại học 

Luật 

Không 
Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 

B 

Phó Trưởng 

ban Ban Kinh 

tế - Ngân sách, 

Hội đồng nhân 

dân tỉnh Gia 

Lai 

Hội đồng 

nhân dân 

tỉnh Gia Lai 

07/7/2005 Không 

Tỉnh Bình 

Định (nay là 

tỉnh Gia Lai) 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 

6 Lương Thị Thúy Kiều 14/9/1993 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh 

Công 

giáo 

Xã Ân 

Tường, tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Phú Văn 2, 

xã Ân Tường, 

tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Kinh 

doanh 
Không Không Không 

Giám đốc 

Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn 

Natural 

Mayna, quản 

lý tại Công ty 

Trách nhiệm 

hữu hạn tổng 

hợp Quốc Khải 

Công ty 

Trách nhiệm 

hữu hạn 

Natural 

Mayna, 

Công ty 

Trách nhiệm 

hữu hạn 

Tổng hợp 

Quốc Khải, 

xã Ân 

Tường, tỉnh 

Gia Lai 

Không Không Không  

7 Nguyễn Thị Lợi 20/11/1990 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Vạn 

Đức, tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Hội An,  

xã Vạn Đức,  

tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Công 

nghệ 

thông tin 

Không Sơ cấp 

Anh 

trình độ 

C 

Giáo viên 

Trường 

Trung học cơ 

sở Ân Tín, 

xã Vạn Đức, 

tỉnh Gia Lai 

16/12/2015 Không Không  

8 Đinh Thị Núc 10/02/1983 Nữ 
Việt 

Nam 
Hrê Không 

Xã An 

Vinh, tỉnh 

Gia Lai 

Thôn 2, xã An 

Vinh, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Luật 

Kinh tế 

Không 
Trung 

cấp 

Anh 

trình độ 

B 

Phó Chủ tịch 

Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc 

Việt Nam xã, 

Chủ tịch Hội 

Liên hiệp Phụ 

nữ xã An Vinh 

Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc 

Việt Nam xã 

An Vinh, 

tỉnh Gia Lai 

03/7/2008 Không 

Xã An Vinh 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 
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7. Đơn vị bầu cử số 7 (Gồm các xã: Phù Cát, Xuân An, Ngô Mây, Cát Tiến, Đề Gi, Hội Sơn, Hòa Hội) 

Số đại biểu được bầu: 5 người; số người ứng cử: 8 người. 

Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Nguyễn Thị Thu Huệ 04/4/1998 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Xuân An, 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Liên Trì, 

xã Xuân An, 

tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Sư phạm 

Mầm 

non 

Không Không 

Anh 

trình độ 

B 

Giáo viên 

Trường Mầm 

non Cát Nhơn 

Trường Mầm 

non Cát 

Nhơn, xã 

Xuân An, 

tỉnh Gia Lai 

Không Không Không  

2 Nguyễn Văn Hưng 17/12/1972 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Tuy 

Phước, tỉnh 

Gia Lai 

Số 23, đường 

Nguyễn Cảnh 

Chân, phường 

Quy Nhơn, tỉnh 

Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Tài 

chính - 

Ngân 

hàng 

Thạc sĩ 

Tài 

chính - 

Ngân 

hàng 

Cao 

cấp 

Anh 

trình 

độ C 

Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân 

dân xã Cát 

Tiến 

Đảng ủy xã 

Cát Tiến, 

tỉnh Gia Lai 

24/3/1999 Không 

Xã Cát Tiến 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 

3 Phạm Dũng Luận 24/10/1981 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Đề Gi, 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Ngãi An, 

xã Đề Gi, tỉnh 

Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Quản lý 

đất đai 

Không 
Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 

B 

Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân 

dân xã Đề Gi 

Đảng ủy xã 

Đề Gi, tỉnh 

Gia Lai 

19/9/2006 Không 

Xã Đề Gi 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 

4 Nguyễn Ngọc Lương 26/11/1978 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Thiệu 

Trung, tỉnh 

Thanh Hóa 

Nhà khách Tỉnh 

ủy Gia Lai (số 

04, đường Trần 

Phú, khu phố 41, 

phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai) 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Luật 

Tiến sĩ 

Luật 

học 

Cao 

cấp 

Đại học 

tiếng 

Anh 

Phó Bí thư 

Tỉnh ủy, Chủ 

tịch Ủy ban 

Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam 

tỉnh Gia Lai 

Tỉnh ủy  

Gia Lai 
29/5/2006 Không Không  

5 Trần Thị Quyền 13/3/2000 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hòa Hội, 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Tùng 

Chánh, xã Hòa 

Hội, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Cao 

đẳng 

Mầm 

non 

Không Không 

Anh 

giao tiếp 

nâng cao 

Giáo viên 

Trường Mầm 

non Cát Hiệp 

Trường Mầm 

non Cát 

Hiệp, xã Hòa 

Hội, tỉnh Gia 

Lai 

Không Không Không  

6 Lê Thị Tuyết Trinh 19/10/1977 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Tuy 

Phước Đông, 

tỉnh Gia Lai 

Số 43, đường 

Nguyễn Văn 

Hiển, tổ 7, khu 

phố 14, phường 

Quy Nhơn Nam, 

tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Quản trị 

kinh 

doanh và 

Xây 

dựng cơ 

bản 

Thạc sĩ 

Kinh tế 

phát 

triển 

Cao 

cấp 

Đại học 

Ngôn 

ngữ Anh 

Phó Chánh 

Văn phòng 

Đoàn đại biểu 

Quốc hội và 

Hội đồng nhân 

dân tỉnh Gia 

Lai 

Văn phòng 

Đoàn đại 

biểu Quốc 

hội và Hội 

đồng nhân 

dân tỉnh Gia 

Lai 

02/6/2007 Không Không  
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Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

7 Nguyễn Hà Trung 10/01/1972 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Đề Gi, 

tỉnh Gia Lai 

Xóm Bắc, thôn 

Phong An, xã 

Phù Cát, tỉnh 

Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Nông 

nghiệp; 

Đại học 

Kinh tế 

Nông 

nghiệp 

và Phát 

triển 

nông 

thôn 

Không 
Cao 

cấp 

Anh 

trình 

độ C 

Phó Bí thư 

Thường trực 

Đảng ủy xã 

Phù Cát 

Đảng ủy xã 

Phù Cát, tỉnh 

Gia Lai 

01/5/1994 Không 

Huyện Phù 

Cát nhiệm kỳ 

2021 - 2026; 

xã Phù Cát 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 

8 Bạch Thanh Văn 18/3/1970 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hội Sơn, 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Thạch Bàn 

Tây, xã Hội 

Sơn, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Trung 

cấp Kế 

toán; 

Đại học 

Luật 

Không Không 

Anh 

trình độ 

B 

Phó Chủ tịch 

Hội Cựu chiến 

binh xã kiêm 

Chủ tịch Hội 

Khuyến học xã 

Hội Sơn 

Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc 

Việt Nam xã 

Hội Sơn, tỉnh 

Gia Lai 

Không Không Không  

8. Đơn vị bầu cử số 8 (Gồm các xã: Phù Mỹ, An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Bắc) 

Số đại biểu được bầu: 5 người; số người ứng cử: 8 người. 

Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Phạm Thị Hồng Hoa 16/11/1988 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Phù Mỹ 

Bắc, tỉnh 

Gia Lai 

Thôn An Giang 

Tây, xã Phù Mỹ 

Bắc, tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Luật 
Không Sơ cấp 

Anh 

trình độ 

B 

Phó Chủ tịch 

Hội Nông dân 

xã Phù Mỹ Bắc 

Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc 

Việt Nam xã 

Phù Mỹ Bắc, 

tỉnh Gia Lai 

06/11/2013 Không Không  

2 Đặng Thị Nữ 20/12/1981 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Bình 

Dương, tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Phước 

Thung, xã Bình 

Dương, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Lưu trữ - 

Quản trị 

văn 

phòng 

Không 
Trung 

cấp 

Anh 

trình độ 

B 

Phó Trưởng ban 

Ban Xây dựng 

Đảng xã Bình 

Dương 

Đảng ủy xã 

Bình Dương, 

tỉnh Gia Lai 

05/01/2006 Không 

Xã Mỹ Phong 

nhiệm kỳ 

2011 - 2016, 

2016 - 2021, 

2021 - 2026; 

xã Bình 

Dương nhiệm 

kỳ 2021 - 

2026 

 



13 

Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

3 Trần Văn Phúc 20/4/1974 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Tuy 

Phước Tây, 

tỉnh Gia Lai 

Số 12, đường 

Nguyễn Cang, tổ 

13A, khu phố 10, 

phường Quy 

Nhơn Nam, tỉnh 

Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Nuôi 

trồng 

thủy sản 

Thạc sĩ 

Nuôi 

trồng 

thủy 

sản 

Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 

C 

Ủy viên Ban 

Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, 

Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân 

xã Phù Mỹ 

Đông 

Đảng ủy xã 

Phù Mỹ 

Đông, tỉnh 

Gia Lai 

22/5/2003 Không 

Xã Phù Mỹ 

Đông nhiệm 

kỳ 2021 - 

2026 

 

4 Võ Thanh Phùng 15/11/1958 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh 

Cao 

đài 

Tây 

Ninh 

Xã Tân 

Hòa, tỉnh 

Đồng Tháp 

Số 1039, đường 

Trần Hưng Đạo, 

phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai 

9/12 

phổ 

thông 

Không Không Không Không 

Trưởng Ban đại 

diện Hội Thánh 

tỉnh Gia Lai 

Văn phòng 

Hội Thánh 

tỉnh Gia Lai 

Không Không Không  

5 Nguyễn Tuấn Thanh 03/9/1975 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Phù Mỹ, 

tỉnh Gia Lai 

Số 190, đường 

Nguyễn Thị 

Định, tổ 24B, khu 

phố 16, phường 

Quy Nhơn Nam, 

tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Sư phạm 

Giáo dục 

Tiểu học 

Thạc sĩ 

Quản lý 

giáo 

dục 

Cao 

cấp 

Đại học 

tiếng 

Anh 

Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh 

ủy, Phó Chủ 

tịch Thường 

trực Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

Gia Lai 

Ủy ban nhân 

dân tỉnh Gia 

Lai 

15/6/1996 Không 

Tỉnh Bình 

Định nhiệm 

kỳ 2011 - 

2016, 2016 - 

2021, 2021 - 

2026; tỉnh Gia 

Lai nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

(từ ngày 

01/7/2025) 

 

6 Phạm Tấn Thành 12/10/1975 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Phù Mỹ 

Đông, tỉnh 

Gia Lai 

Số 34, đường 

Nguyễn Huệ, 

phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Quản trị 

kinh 

doanh 

thương 

mại 

Thạc sĩ 

Kinh tế 

phát 

triển 

Cao 

cấp 

Anh 

khung 

B1 châu 

Âu 

Trưởng ban Ban 

Kinh tế - Ngân 

sách, Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

Gia Lai 

Hội đồng 

nhân dân 

tỉnh Gia Lai 

29/7/2004 Không 

Tỉnh Bình 

Định (nay là 

tỉnh Gia Lai) 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 

7 Hà Minh Văn 02/02/1985 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Phù Mỹ 

Tây, tỉnh 

Gia Lai 

Thôn An Lạc 1, 

xã Phù Mỹ Tây, 

tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Không Không Không Không 

Giám đốc Công 

ty Trách nhiệm 

hữu hạn Xây 

dựng Duy Ngân 

Công ty 

Trách nhiệm 

hữu hạn Xây 

dựng Duy 

Ngân, xã Phù 

Mỹ Tây, tỉnh 

Gia Lai 

Không Không Không  

8 Trần Quốc Vinh 20/12/1980 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Phù Mỹ 

Nam, tỉnh 

Gia Lai 

Số 5 hẻm 3, 

đường Trần Phú, 

thôn Trà Quang 

Nam, xã Phù Mỹ, 

tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Tài 

chính - 

Ngân 

hàng 

Tiến sĩ 

Kinh tế 

phát 

triển 

Cao 

cấp 

Anh 

khung 

B2 châu 

Âu 

Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân 

xã An Lương 

Đảng ủy xã 

An Lương, 

tỉnh Gia Lai 

11/5/2007 Không 

Xã An Lương 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 
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9. Đơn vị bầu cử số 9 (Gồm các xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc) 

Số đại biểu được bầu: 5 người; số người ứng cử: 8 người. 

Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Phạm Quang Ân 15/9/1982 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Tuy 

Phước, tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Huỳnh Mai, 

xã Tuy Phước, 

tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Kinh tế 

Nông 

lâm 

Thạc sĩ 

Phát 

triển 

nông 

thôn 

Cao 

cấp 

Anh 

khung 

B1 châu 

Âu 

Phó Chủ tịch 

Hội đồng nhân 

dân xã Tuy 

Phước Bắc 

Hội đồng 

nhân dân xã 

Tuy Phước 

Bắc, tỉnh Gia 

Lai 

08/12/2008 Không 

Tỉnh Gia Lai 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 

2 Huỳnh Thị Ngọc Hà 22/5/1977 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường An 

Nhơn Đông, 

tỉnh Gia Lai 

Số 44, đường 

Nguyễn Thái 

Bình, tổ 52b, khu 

phố 10, phường 

Quy Nhơn, tỉnh 

Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Luật 

Thạc sĩ 

Luật 

Kinh tế 

Cao 
cấp 

Đại học 

tiếng 

Anh 

Trưởng ban 

Ban Văn hóa - 

Xã hội, Hội 

đồng nhân dân 

tỉnh Gia Lai 

Hội đồng 

nhân dân 

tỉnh Gia Lai 

12/6/2003 Không 

Tỉnh Bình 

Định nhiệm 

kỳ 2016 - 

2021, 2021 - 

2026; tỉnh Gia 

Lai nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

(từ ngày 

01/7/2025) 

 

3 Trần Xuân Hòa 25/4/1997 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Tuy 

Phước, tỉnh 

Gia Lai 

Số 341, đường 

Nguyễn Huệ, 

thôn Trung Tín 1, 

xã Tuy Phước, 

tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Tổng 

hợp Văn 

Không Không 

Anh 

khung 

B1 châu 

Âu 

Bí thư Chi 

đoàn thôn 

Trung Tín 1 

Chi đoàn 

thôn Trung 

Tín 1, Đoàn 

TNCS Hồ 

Chí Minh xã 

Tuy Phước, 

tỉnh Gia Lai 

Không Không Không  

4 Lê Thị Vinh Hương 30/10/1978 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường 

Hoài Nhơn 

Tây, tỉnh 

Gia Lai 

Số 129, đường 

Chế Lan Viên, tổ 

16, khu phố 23, 

phường Quy 

Nhơn Nam và số 

145/2, đường 

Phan Bội Châu, 

phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Công 

nghệ 

môi 

trường; 

Đại học 

Quản trị 

kinh 

doanh; 

Đại học 

Ngôn 

ngữ Anh 

Thạc sĩ 

Công 

nghệ 

môi 

trường; 

Thạc sĩ 

Quản 

trị dịch 

vụ và 

lữ 

hành; 

Thạc sĩ 

Luật 

Kinh tế 

Cao 
cấp 

Cử nhân 

ngôn 

ngữ Anh 

Ủy viên Ban 

Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, 

Bí thư Đảng ủy 

xã, Chủ tịch 

Hội đồng nhân 

dân xã Tuy 

Phước 

Đảng ủy xã 

Tuy Phước, 

tỉnh Gia Lai 

02/10/2006 Không 

Tỉnh Bình 

Định (nay là 

tỉnh Gia Lai) 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 
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Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

5 Nguyễn Hữu Tài 20/10/1985 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Tuy 

Phước, tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Phổ Trạch, 

xã Tuy Phước, 

tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Kinh tế 

nông 

nghiệp 

Không Không 

Anh 

trình độ 

B 

Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 

xã Tuy Phước 

Đông 

Ủy ban nhân 

dân xã Tuy 

Phước Đông, 

tỉnh Gia Lai 

Không Không Không  

6 Trần Cao Mộng Thường 03/5/1979 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Tuy 

Phước, tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Cảnh An 2, 

xã Tuy Phước, 

tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Sư phạm 

chuyên 

ngành 

Giáo dục 

Tiểu học 

Không 
Trung 
cấp 

Anh 

trình độ 

B 

Chuyên viên 

Phòng Văn hóa 

- Xã hội xã 

Tuy Phước 

Tây 

Ủy ban nhân 

dân xã Tuy 

Phước Tây, 

tỉnh Gia Lai 

05/01/2007 Không 

Xã Phước 

Thành nhiệm 

kỳ 2021 - 

2026, 2016 - 

2021; xã Tuy 

Phước Tây 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 

7 Cao Hoàng Mộng Tiên 15/12/1974 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Tuy 

Phước Tây, 

tỉnh Gia Lai 

Số 63, đường 

Nguyễn Văn Trỗi, 

thôn Vân Hội 1, 

xã Tuy Phước, 

tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

tiếng 

Anh 

Thạc sĩ 

Xã hội 

học 

Cao 
cấp 

Đại học 

tiếng 

Anh 

Phó Bí thư 

Thường trực 

Đảng ủy xã 

Tuy Phước 

Đông 

Đảng ủy xã 

Tuy Phước 

Đông, tỉnh 

Gia Lai 

19/6/1998 Không 

Huyện Tuy 

Phước nhiệm 

kỳ 2016 - 

2021 2021 - 

2026; xã Tuy 

Phước Đông 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 

8 

Hà Thanh Tú 
(Thượng tọa Thích 

Nhuận Trí) 

30/7/1975 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh 

Phật 

giáo 

Xã Cát 

Tiến, tỉnh 

Gia Lai 

Chùa Thiên Đức, 

thôn Háo Lễ, xã 

Tuy Phước Bắc, 

tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Ngoại 

ngữ 

Không Không 
Trung 

văn 

Phó Trưởng 

ban Ban Trị sự 

Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam 

tỉnh Gia Lai 

Văn phòng 

Ban Trị sự, 

số 141 

đường Tăng 

Bạt Hổ, 

phường Quy 

Nhơn, tỉnh 

Gia Lai 

Không Không 

Tỉnh Bình 

Định (nay là 

tỉnh Gia Lai) 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 
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10. Đơn vị bầu cử số 10 (Gồm các phường: Pleiku, Hội Phú, Diên Hồng, An Phú và xã Gào) 

Số đại biểu được bầu: 5 người; số người ứng cử: 8 người. 

Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Rah Lan Chung 04/8/1971 Nam 
Việt 

Nam 

Gia 

Rai 

(Jrai) 

Không 

Xã Chư 

Prông, tỉnh 

Gia Lai 

Số 269/3, đường 

Phạm Văn Đồng, 

tổ dân phố 1 

Thống Nhất, 

phường Thống 

Nhất, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Điều tra 

tội phạm 

Thạc sĩ 

Chính 

trị học 

Cử 

nhân 

Anh 

khung 

B1 châu 

Âu; nói 

được 

tiếng 

dân tộc 

thiểu số 

Gia Rai 

(Jrai) 

Phó Bí thư 

Thường trực 

Tỉnh ủy, Chủ 

tịch Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

Gia Lai 

Tỉnh ủy  

Gia Lai 
08/6/1996 Không 

Tỉnh Gia Lai 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 

2 Đoàn Hữu Dũng 18/4/1976 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Đông 

Hưng, tỉnh 

Hưng Yên 

Số 81, đường 

Yên Đỗ, phường 

Diên Hồng, tỉnh 

Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân - 

Chuyên 

ngành Kỹ 

sư Xây 

dựng cầu 

đường 

Thạc sĩ 

Kỹ 

thuật 

xây 

dựng 

công 

trình 

giao 

thông 

Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 

C 

Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân 

dân phường 

Diên Hồng 

Đảng ủy 

phường Diên 

Hồng, tỉnh 

Gia Lai 

07/3/2006 Không 

Phường Diên 

Hồng nhiệm 

kỳ 2021 - 

2026 

 

3 Nguyễn Thị Hiên 24/5/1977 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Kim 

Tân, tỉnh 

Thanh Hóa 

Số 63, đường 

Đào Duy Anh, tổ 

dân phố 6 Trà 

Đa, phường 

Pleiku, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Sư phạm 

Ngữ văn 

Thạc sĩ 

Quản lý 

giáo 

dục 

Trung 

cấp 

Cao 

đẳng Sư 

phạm 

Anh văn 

Hiệu trưởng 

Trường Trung 

học cơ sở 

Nguyễn Huệ 

Trường 

Trung học cơ 

sở Nguyễn 

Huệ, phường 

Pleiku, tỉnh 

Gia Lai 

14/5/2005 Không Không  

4 Nguyễn Thị Hòa 04/10/1999 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Duy 

Nghĩa, 

thành phố 

Đà Nẵng 

Tổ dân phố 8 Trà 

Bá, phường Hội 

Phú, tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Luật 

Kinh tế 

Thạc sĩ 

Luật 

Kinh tế 

Không 

Anh 

khung 

B2 châu 

Âu 

Chuyên viên 

Phòng Văn hóa 

- Xã hội 

phường Hội 

Phú 

Ủy ban nhân 

dân phường 

Hội Phú, tỉnh 

Gia Lai 

Không Không Không  

5 Y Khum 16/4/1977 Nam 
Việt 

Nam 

Gia 

Rai 

(Jrai) 

Không 

Phường An 

Phú, tỉnh 

Gia Lai 

Làng Mơ Nú, 

phường An Phú, 

tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Kinh tế 

Thạc sĩ 

Quản lý 

văn hóa 

Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 

B 

Phó Bí thư 

Thường trực 

Đảng ủy 

phường An 

Phú 

Đảng ủy 

phường An 

Phú, tỉnh Gia 

Lai 

05/01/2005 Không 

Tỉnh Gia Lai 

nhiệm kỳ 

2016 - 2021, 

2021 - 2026 

 



17 

Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

6 Puih Lin (Puih Lir) 16/6/1985 Nam 
Việt 

Nam 

Gia 

Rai 

(Jrai) 

Không 
Xã Gào, 

tỉnh Gia Lai 

Xã Gào,  

tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Luật 
Không 

Trung 

cấp 

Anh 

trình độ 

B 

Phó Chủ tịch 

Hội Nông dân 

xã Gào 

Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc 

Việt Nam xã 

Gào, tỉnh Gia 

Lai 

18/12/2012 Không Không  

7 Nguyễn Thị Tường Linh 24/02/1979 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Phù Mỹ 

Đông, tỉnh 

Gia Lai 

Số 42A, đường 

Hoàng Văn Thụ, 

tổ dân phố 2 Tây 

Sơn, phường 

Pleiku, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Luật 

Hành 

chính 

Thạc sĩ 

Luật 

Hiến 

pháp - 

Luật 

Hành 

chính 

Cao 

cấp 

Anh 

khung 

B1 châu 

Âu 

Phó Trưởng 

ban Ban Pháp 

chế, Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

Gia Lai 

Hội đồng 

nhân dân 

tỉnh Gia Lai 

04/5/2006 Không 

Tỉnh Gia Lai 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026, 

2016 - 2021, 

2021 - 2026 

 

8 Nguyễn Xuân Phước 01/10/1972 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Ba Đình, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Hẻm 139/7, 

đường Cách 

Mạng Tháng 

Tám, tổ dân phố 

3 Hoa Lư, 

phường Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Văn hóa 

Thạc sĩ 

Văn 

hóa 

Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 

B 

Ủy viên Ban 

Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, 

Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân 

dân phường 

Pleiku 

Đảng ủy 

phường 

Pleiku, tỉnh 

Gia Lai 

09/6/2000 Không 

Phường 

Pleiku nhiệm 

kỳ 2021 - 

2026 

 

11. Đơn vị bầu cử số 11 (Gồm phường Thống Nhất và các xã: Biển Hồ, Chư Păh, Ia Khươl, Ia Phí, Ia Ly) 

Số đại biểu được bầu: 4 người; số người ứng cử: 7 người. 

Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Vũ Tiến Anh 24/9/1978 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Quế 

Sơn, thành 

phố Đà 

Nẵng 

Phòng 0809, 

Chung cư Phú 

Tài, đường Lưu 

Hữu Phước, 

phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Xây 

dựng 

cầu 

đường; 

Đại học 

Luật; 

Đại học 

Kinh tế 

Thạc sĩ 

Xây 

dựng 

đường 

ô tô và 

đường 

thành 

phố; 

Thạc sĩ 

Kinh tế 

Cao 

cấp 

Đại học 

tiếng 

Anh 

Chánh Văn 

phòng Đoàn 

đại biểu Quốc 

hội và Hội 

đồng nhân dân 

tỉnh Gia Lai 

Văn phòng 

Đoàn đại 

biểu Quốc 

hội và Hội 

đồng nhân 

dân tỉnh Gia 

Lai 

22/6/2006 Không 

Tỉnh Gia Lai 

nhiệm kỳ 

2011 - 2016, 

2016 - 2021, 

2021 - 2026 

 



18 

Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

2 Hoàng Thị Lệ 24/6/1981 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Lưu Vệ, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Tổ dân phố 2, xã 

Ia Ly, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

bổ túc 

Cử nhân 

Kinh tế 
Không 

Trung 

cấp 

Anh 

trình độ 

B 

Giám đốc 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công xã 

Ia Ly 

Ủy ban nhân 

dân xã Ia Ly, 

Gia Lai 

01/01/2009 Không 

Thị trấn Ia Ly 

nhiệm kỳ 

2016 - 2021; 

xã Ia Ly 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 

3 Võ Thị Bảo Ngân 14/7/1977 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Tuy 

Phước 

Đông, tỉnh 

Gia Lai 

Số 92, đường 

Nguyễn Tất 

Thành, phường 

Pleiku, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Sư phạm 

chuyên 

ngành 

Giáo dục 

Tiểu học 

Không 
Cao 

cấp 

Anh 

khung 

B1 châu 

Âu 

Phó Trưởng 

ban Ban Văn 

hóa - Xã hội, 

Hội đồng nhân 

dân tỉnh Gia 

Lai 

Hội đồng 

nhân dân 

tỉnh Gia Lai 

12/3/2005 Không 

Tỉnh Gia Lai 

nhiệm kỳ 

2011 - 2016, 

2016 - 2021, 

2021 - 2026; 

thành phố 

Pleiku nhiệm 

kỳ 2011 - 

2016 

 

4 Trần Thị Hồng Nguyệt 03/3/1976 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Phú Hòa 

1, tỉnh Đắk 

Lắk 

Số 7/19, đường 

Kim Đồng, tổ 

dân phố 1 Đống 

Đa, phường 

Thống Nhất, tỉnh 

Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Quản trị 

kinh 

doanh 

du lịch 

và khách 

sạn 

Thạc sĩ 

Xây 

dựng 

Đảng 

và 

Chính 

quyền 

nhà 

nước 

Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 

C 

Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân 

dân phường 

Thống Nhất 

Đảng ủy 

phường 

Thống Nhất, 

tỉnh Gia Lai 

03/3/2003 Không 

Thành phố 

Pleiku nhiệm 

kỳ 2016 - 

2021, 2021 -

2026; phường 

Diên Hồng 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026; 

phường 

Thống Nhất 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 

5 Rơ Châm H’ Phik 15/02/1979 Nữ 
Việt 

Nam 

Gia 

Rai 

(Jrai) 

Không 
Xã Ia Phí, 

tỉnh Gia Lai 

Số 37, đường 

Trần Phú, tổ dân 

phố 3, xã Chư 

Păh, tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Sư phạm 

Ngữ văn 

Thạc sĩ 

Quản lý 

kinh tế 

Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 

C 

Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân 

dân xã Ia 

Khươl 

Đảng ủy xã 

Ia Khươl, 

tỉnh Gia Lai 

10/7/2006 
Khóa 

XV 

Tỉnh Gia Lai 

nhiệm kỳ 

2016 - 2021; 

xã Ia Khươl 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 

6 Đoàn Thị Thúy 30/10/1992 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Đông 

Hung, tỉnh 

Hưng Yên 

Thôn 6, xã Biển 

Hồ, tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Quản trị 

kinh 

doanh 

Không Không 

Anh 

trình độ 

B 

Phó Giám đốc 

Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn 

Phước Hỷ Gia 

Lai 

Công ty 

Trách nhiệm 

hữu hạn 

Phước Hỷ 

Gia Lai 

Không Không Không  



19 

Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

7 Lê Anh Tuấn 10/10/1981 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Phù Mỹ 

Nam, tỉnh 

Gia Lai 

Số 37, đường 

Phan Đình 

Phùng, phường 

Pleiku, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Kinh tế 

Tài 

chính - 

Ngân 

hàng 

Thạc sĩ 

Kinh tế 

phát 

triển 

Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 

B 

Thành viên 

Hội đồng 

thành viên; 

Tổng Giám 

đốc Công ty 

Trách nhiệm 

hữu hạn Một 

thành viên Cao 

su Chư Păh; 

Chủ tịch Công 

ty phát triển 

Cao su 

C.R.C.K 

Công ty 

Trách nhiệm 

hữu hạn Một 

thành viên 

Cao su Chư 

Păh, tỉnh Gia 

Lai 

12/9/2007 Không 

Huyện Chư 

Păh nhiệm kỳ 

2021 - 2026; 

xã Chư Păh 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

(từ tháng 

7/2025) 

 

12. Đơn vị bầu cử số 12 (Gồm các phường: An Khê, An Bình và các xã: Cửu An, Đak Pơ, Ya Hội, Kbang, Kông Bơ La, Tơ Tung, Sơn Lang, Đak Rong, Krong) 

Số đại biểu được bầu: 5 người; số người ứng cử: 8 người. 

Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân tộc Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Đinh Ly An 01/11/1975 Nữ 
Việt 

Nam 

Ba Na 

(Bahnar) 
Không 

Xã Sơn 

Lang, tỉnh 

Gia Lai 

Số 46A, đường 

Nguyễn Đức 

Cảnh, tổ dân phố 

4 Hoa Lư, 

phường Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Luật 

Thạc sĩ 

Luật 

Kinh tế 

Cao 

cấp 

Anh 

khung 

B1 

châu Âu 

Ủy viên 

Thường trực, 

Trưởng ban 

Ban Pháp chế, 

Hội đồng nhân 

dân tỉnh Gia 

Lai 

Hội đồng 

nhân dân 

tỉnh Gia Lai 

03/10/2006 Không 

Tỉnh Gia Lai 

nhiệm kỳ 

2016 - 2021, 

2021 - 2026 

 

2 Nguyễn Thanh Dũng 05/6/1978 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Đông 

Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Số 71A, đường 

Ngô Gia Khảm, 

tổ dân phố 3 Phù 

Đổng, phường 

Pleiku, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

bổ túc 

Đại học 

Kinh tế 

chuyên 

ngành 

Quản trị 

kinh 

doanh; 

Đại học 

Chính trị 

chuyên 

ngành 

Công tác 

Kiểm tra 

Đảng 

Thạc sĩ 

Xây 

dựng 

Đảng 

và 

Chính 

quyền 

nhà 

nước 

Cao 

cấp 

Anh 

khung 

B1 châu 

Âu 

Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân 

dân xã Kbang 

Đảng ủy xã 

Kbang, tỉnh 

Gia Lai 

03/01/2007 Không 

Xã Kbang 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

(từ tháng 

7/2025) 

 



20 

Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân tộc Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

3 Phạm Văn Đạt 15/10/1975 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Kim 

Tân, tỉnh 

Thanh Hóa 

Số 37, đường 

Ngô Mây, khu 

phố 10, phường 

Quy Nhơn Nam, 

tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

chuyên 

ngành 

Xây 

dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền 

nhà 

nước 

Không 
Cao 

cấp 
Không 

Đại tá, Phó 

Chính ủy Bộ 

Chỉ huy Quân 

sự tỉnh Gia Lai 

Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 

Gia Lai 

16/4/1998 Không Không  

4 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 20/8/1992 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Ngô 

Mây, tỉnh 

Gia Lai 

Thôn 3, xã Đak 

Pơ, tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Y sĩ đa 

khoa; 

Đại học 

Luật 

Kinh tế 

Không Không 

Anh 

trình độ 

B 

Viên chức Dân 

số viên, Trạm 

Y tế phường 

An Bình 

Trạm Y tế 

phường An 

Bình, tỉnh 

Gia Lai 

09/01/2020 Không Không  

5 Huỳnh Thị Việt Hường 30/4/1983 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường 

Hoài Nhơn, 

tỉnh Gia Lai 

Số 118, đường 

Nguyễn Thái 

Học, tổ dân phố 3 

Hội Thương, 

phường Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

chuyên 

ngành 

Xã hội 

học 

Không 
Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 

C 

Phó Trưởng 

phòng Phòng 

Công tác Quốc 

hội 

Văn phòng 

Đoàn đại 

biểu Quốc 

hội và Hội 

đồng nhân 

dân tỉnh Gia 

Lai 

20/11/2012 Không Không  

6 Đinh Thị Lách 10/12/1992 Nữ 
Việt 

Nam 

Ba Na 

(Bahnar) 
Không 

Xã Kbang, 

tỉnh Gia Lai 

Làng Leng Tô, xã 

Đak Pơ, tỉnh Gia 

Lai 

9/12 

phổ 

thông 

Không Không Sơ cấp Không 

Chi hội trưởng 

Chi hội Phụ nữ 

làng Leng Tô, 

xã Đak Pơ 

Chi hội Phụ 

nữ làng Leng 

Tô, xã Đak 

Pơ, tỉnh Gia 

Lai 

03/7/2020 Không Không  

7 Hà Thị Thủy 20/9/1985 Nữ 
Việt 

Nam 

Ba Na 

(Bahnar) 
Không 

Xã Sơn 

Lang, tỉnh 

Gia Lai 

Số 65, đường Âu 

Cơ, phường An 

Phú, tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Hành 

chính 

học 

Thạc sĩ 

Xây 

dựng 

Đảng 

và 

Chính 

quyền 

nhà 

nước 

Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 

C 

Trưởng ban 

Ban Xây dựng 

Đảng xã Sơn 

Lang 

Đảng ủy xã 

Sơn Lang, 

tỉnh Gia Lai 

07/12/2006 Không Không  



21 

Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân tộc Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

8 Nguyễn Hùng Vỹ (Vĩ) 21/4/1970 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Cửu An, 

tỉnh Gia Lai 

Số 68, đường 

Chu Văn An, 

phường An Khê, 

tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Luật 

Thạc sĩ 

Kinh tế 

Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 

C 

Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân 

dân phường 

An Khê 

Đảng ủy 

phường An 

Khê, tỉnh Gia 

Lai 

28/5/1996 Không 

Tỉnh Gia Lai 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026; 

thị xã An Khê 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026; 

phường An 

Khê nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

(từ tháng 

7/2025) 

 

13. Đơn vị bầu cử số 13 (Gồm phường Ayun Pa và các xã: Ia Rbol, Ia Sao, Phú Túc, Ia Dreh, Ia Rsai, Uar, Ia Hiao, Ia Tul) 

Số đại biểu được bầu: 5 người; số người ứng cử: 8 người. 

Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Lê Thị Hồng Diễm 20/4/1984 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường 

Bình Định, 

tỉnh Gia Lai 

Số 49/16 đường 

Lê Văn Hưng, 

khu phố 12, 

phường Quy 

Nhơn Nam, tỉnh 

Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Dân ca 

Bài chòi 

Không Không 

Anh 

trình độ 

B 

Diễn viên, Nhà 

hát nghệ thuật 

truyền thống 

tỉnh Gia Lai 

Nhà hát nghệ 

thuật truyền 

thống tỉnh 

Gia Lai 

Không Không Không  

2 RahLan H’Dry 02/10/1975 Nữ 
Việt 

Nam 

Gia 

Rai 

(Jrai) 

Không 
Xã Ia Tul, 

tỉnh Gia Lai 

Thôn Plơi Apa ơi 

H’Trông, xã Ia 

Tul, tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Luật 
Không 

Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 

B 

Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân 

dân xã Ia Tul 

Đảng ủy xã 

Ia Tul, tỉnh 

Gia Lai 

16/3/2001 Không 

Tỉnh Gia Lai 

nhiệm kỳ 

2004 - 2011; 

Huyện Ia Pa 

nhiệm kỳ 

2004 - 2011, 

2011 - 2016, 

2016 - 2021, 

2021 - 2026; 

xã Ia Tul 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

(từ tháng 

7/2025) 
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Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

3 Nguyễn Thị Thu Hà 07/12/1983 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Phúc 

Hòa, tỉnh 

Bắc Ninh 

Lô 17, đường 

Ngô Mây, tổ dân 

phố 13, phường 

Ayun Pa, tỉnh 

Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Luật 
Không 

Trung 

cấp 

Anh 

trình độ 

B 

Phó Chánh 

Văn phòng Hội 

đồng nhân dân 

và Ủy ban 

nhân dân 

phường Ayun 

Pa 

Văn phòng 

Hội đồng 

nhân dân và 

Ủy ban nhân 

dân phường 

Ayun Pa, 

tỉnh Gia Lai 

03/10/2009 Không 

Phường Ayun 

Pa nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 

4 
Trịnh Thị Hồng Huệ 

(Amí Thành) 
03/10/1983 Nữ 

Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Quảng 

Bình, tỉnh 

Thanh Hóa 

Buôn Ia Rnho, xã 

Phú Túc, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

bổ túc 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

Không Sơ cấp 

Anh 

trình độ 

B 

Nữ hộ sinh 

Trạm Y tế xã 

Phú Túc 

Trạm Y tế xã 

Phú Túc, tỉnh 

Gia Lai 

20/10/2010 Không 

Xã Đất Bằng 

nhiệm kỳ 

2011 - 2016 

 

5 Siu Hương 08/12/1990 Nữ 
Việt 

Nam 

Gia 

Rai 

(Jrai) 

Không 
Xã Uar, tỉnh 

Gia Lai 

Buôn Suối Cẩm, 

xã Uar, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Luật 

Kinh tế 

Không 
Trung 

cấp 

Anh 

trình độ 

A2 

Chuyên viên 

Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc 

Việt Nam xã; 

Phó Chủ tịch 

Hội Nông dân 

xã Uar 

Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc 

Việt Nam xã 

Uar, tỉnh Gia 

Lai 

23/01/2013 Không 

Xã Uar  

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 

6 Ra Lan Song Linh 27/10/1977 Nam 
Việt 

Nam 

Gia 

Rai 

(Jrai) 

Không 
Xã Ia Rsai, 

tỉnh Gia Lai 

Lô A6 Khu thu 

nhập thấp, tổ dân 

phố 5, phường 

An Phú, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Cảnh sát 

nhân dân 

chuyên 

ngành 

Điều tra 

tội 

phạm, 

cử nhân 

Luật 

Không 
Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 

C 

Phó Trưởng 

ban Ban Pháp 

chế, Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

Hội đồng 

nhân dân 

tỉnh Gia Lai 

01/7/2002 Không 

Tỉnh Gia Lai 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 

7 Nguyễn Tiến Sỹ 18/10/1975 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã An 

Lương, tỉnh 

Gia Lai 

Số 20, đường 

Hùng Vương, tổ 

dân phố 1 Diên 

Hồng, phường 

Diên Hồng, tỉnh 

Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Luật 

Thạc sĩ 

Luật 

hình sự 

và Tố 

tụng 

hình sự 

Cao 

cấp 

Anh 

khung 

B1 châu 

Âu 

Thẩm phán 

Tòa án nhân 

dân bậc 2, Phó 

Chánh án Tòa 

án nhân dân 

tỉnh Gia Lai 

Tòa án  

nhân dân 

tỉnh Gia Lai 

09/6/2006 Không Không  

8 Hồ Văn Thảo 07/7/1977 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường An 

Nhơn Đông, 

tỉnh Gia Lai 

Số 28, đường 

Trần Phú, xã Phú 

Túc, tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Luật 
Không 

Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 

B 

Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch 

Hội đồng 

nhân dân xã 

Phú Túc 

Đảng ủy xã 

Phú Túc, tỉnh 

Gia Lai 

05/9/2003 Không 

Xã Phú Túc 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 
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14. Đơn vị bầu cử số 14 (Gồm các xã: Chư Prông, Bàu Cạn, Ia Boòng, Ia Lâu, Ia Pia, Ia Tôr, Ia Púch, Ia Mơ, Ia Krêl, Ia Pnôn, Ia Nan) 

Số đại biểu được bầu: 5 người; số người ứng cử: 8 người. 

Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Rah Lan H’Chiểu 09/12/1973 Nữ 
Việt 

Nam 

Gia 

Rai 

(Jrai) 

Không 
Xã Ia Krêl, 

tỉnh Gia Lai 

Số 12, đường 

Cách Mạng, thôn 

1, xã Chư Prông, 

tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Xây 

dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền 

nhà 

nước 

Không 
Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 

B 

Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân 

xã Chư Prông 

Đảng ủy xã 

Chư Prông, 

tỉnh Gia Lai 

08/10/1996 Không 

Tỉnh Gia Lai 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026, 

2016 - 2021, 

2021 - 2026; 

xã Chư Prông 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 

2 Rơ Mah Đắc 07/6/1992 Nam 
Việt 

Nam 

Gia 

Rai 

(Jrai) 

Không 

Xã Ia 

Boòng, tỉnh 

Gia Lai 

Làng La, xã Ia 

Boòng, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Nông 

học 

Không 
Trung 

cấp 

Anh 

trình độ 

A2 

Trưởng ban 

Ban Xây dựng 

Đảng kiêm 

Trưởng ban 

Ban Văn hóa - 

Xã hội, Hội 

đồng nhân dân 

xã Ia Mơ 

Đảng ủy xã 

Ia Mơ, tỉnh 

Gia Lai 

11/01/2017 Không 

Xã Ia Mơ 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 

3 Phạm Hồng Hiệp 06/02/1989 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Ngô 

Mây, tỉnh 

Gia Lai 

Số 52, đường Lý 

Tế Xuyên, 

phường Quy 

Nhơn Đông, tỉnh 

Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Công tác 

xã hội 

Thạc sĩ 

Quản lý 

kinh tế 

Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 

C 

Phó Chủ tịch 

Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh, 

Bí thư Đoàn 

Thanh niên 

Cộng sản Hồ 

Chí Minh tỉnh 

Gia Lai 

Đoàn Thanh 

niên Cộng 

sản Hồ Chí 

Minh tỉnh 

Gia Lai 

05/12/2014 Không Không  

4 Rơ Châm H’Phíp 13/3/1973 Nữ 
Việt 

Nam 

Gia 

Rai 

(Jrai) 

Không 
Xã Ia Pnôn, 

tỉnh Gia Lai 

Tổ dân phố 2, xã 

Đức Cơ, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Luật  
Không 

Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 

B 

Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân 

dân xã Ia Pnôn 

Đảng ủy xã 

Ia Pnôn, tỉnh 

Gia Lai 

15/3/1999 Không 

Tỉnh Gia Lai 

nhiệm kỳ 

2011 - 2016, 

2016 - 2021, 

2021 - 2026; 

xã Ia Pnôn 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 

5 Nguyễn Trung Quyến 02/3/1977 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Thạch 

Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Thôn Đoàn Kết, 

xã Bàu Cạn, tỉnh 

Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Luật 
Không Không 

Anh 

trình độ 

B 

Chủ tịch Hội 

đồng quản trị 

Công ty Cổ 

phần Bê tông 

Nam Phong 

Công ty Cổ 

phần Bê tông 

Nam Phong, 

xã Bàu Cạn, 

tỉnh Gia Lai 

03/4/2006 Không Không  
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Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

6 Trần Minh Sơn 12/3/1974 Nam 
Việt 

Nam 

Gia 

Rai 

(Jrai) 

Không 

Xã Bình 

Khê, tỉnh 

Gia Lai 

Số 191, đường 

Hùng Vương, tổ 

dân phố 3, xã 

Chư Păh, tỉnh 

Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Luật 

Thạc sĩ 

Luật 

Kinh tế 

Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 

C 

Ủy viên Ban 

Thường vụ 

Tỉnh ủy; Bí thư 

Đảng ủy Mặt 

trận Tổ quốc, 

các đoàn thể 

tỉnh; Phó Chủ 

tịch Thường 

trực Ủy ban 

Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam 

tỉnh Gia Lai 

Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc 

Việt Nam 

tỉnh Gia Lai 

28/8/1993 Không 

Tỉnh Gia Lai 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 

7 Lê Văn Thắng 15/5/1971 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Phù Mỹ 

Nam, tỉnh 

Gia Lai 

Số 301, đường U 

Rê, tổ dân phố 5, 

phường Kon Tum, 

tỉnh Quảng Ngãi 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Luật 

Thạc sĩ 

Luật 

Cao 

cấp 

Anh 

khung 

B1 châu 

Âu 

Ủy viên Ban 

Thường vụ 

Đảng ủy, Phó 

Viện trưởng 

Viện Kiểm sát 

nhân dân tỉnh 

Gia Lai 

Viện Kiểm 

sát nhân dân 

tỉnh Gia Lai 

26/01/1999 Không Không  

8 Mai Thị Thoa 25/12/1975 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Ba Đình, 

tỉnh Thanh 

Hóa 

Làng La, xã Ia 

Boòng, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Bác sĩ 

Đa khoa 
Không Không 

Anh 

trình độ 

B 

Trưởng Trạm 

Y tế xã Ia 

Boòng 

Trạm Y tế xã 

Ia Boòng, 

tỉnh Gia Lai 

12/8/2008 Không Không  

15. Đơn vị bầu cử số 15 (Gồm các xã: Ia Grai, Ia Krái, Ia Hrung, Ia Chia, Ia O, Đức Cơ, Ia Dơk, Ia Dom) 

Số đại biểu được bầu: 4 người; số người ứng cử: 7 người. 

Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Lê Hà Duy Ái 26/02/1985 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Gò Nổi, 

thành phố 

Đà Nẵng 

Thôn 2, xã Ia 

Krái, tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Luật 

Kinh tế 

Không 
Trung 

cấp 
Không 

Phó Chủ tịch 

Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc 

Việt Nam xã, 

Chủ tịch Hội 

Liên hiệp Phụ 

nữ xã Ia Krái 

Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc 

Việt Nam xã 

Ia Krái, tỉnh 

Gia Lai 

02/6/2011 Không 

Xã Ia Krái 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 
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Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

2 Đoàn Ngọc Báu 03/9/1978 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Nam 

Cường, tỉnh 

Hưng Yên 

Số 37, đường 

Ngô Mây, khu 

phố 10, phường 

Quy Nhơn Nam, 

tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Quản lý 

biên giới 

Không 
Cao 

cấp 
Không 

Phó Chính ủy 

Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 

kiêm Chính ủy 

Ban Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh Gia 

Lai 

Ban Chỉ huy 

Bộ đội Biên 

phòng, Bộ 

Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 

Gia Lai 

03/9/1998 Không Không  

3 Phạm Văn Cường 05/10/1971 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Vạn 

Đức, tỉnh 

Gia Lai 

Số 710, đường 

Quang Trung, tổ 

dân phố 6, xã 

Đức Cơ, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Triết học 
Không 

Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 

C 

Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân 

dân xã Đức Cơ 

Đảng ủy xã 

Đức Cơ, tỉnh 

Gia Lai 

05/6/2000 Không 

Xã Đức Cơ 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 

4 Rơ Châm Hiên 28/3/1985 Nam 
Việt 

Nam 

Gia 

Rai 

(Jrai) 

Không 
Xã Ia O, 

tỉnh Gia Lai 

Xã Ia O, tỉnh Gia 

Lai 

9/12 

phổ 

thông 

Không Không Không Không 

Chi hội trưởng 

Chi hội Nông 

dân làng Dăng, 

xã Ia O 

Chi hội 

Nông dân 

làng Dăng, 

xã Ia O, tỉnh 

Gia Lai 

Không Không Không  

5 Mai Thị Hiền 17/7/1989 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hải 

Hưng, tỉnh 

Ninh Bình 

Tổ dân phố 7,  

xã Ia Grai,  

tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Kế toán 
Không 

Trung 

cấp 

Anh 

trình độ 

C 

Phó Trưởng 

phòng Phòng 

Kinh tế xã Ia 

Grai 

Ủy ban nhân 

dân xã Ia 

Grai, tỉnh 

Gia Lai 

26/02/2021 Không Không  

6 Rơ Chăm H’Hồng 12/6/1978 Nữ 
Việt 

Nam 

Gia 

Rai 

(Jrai) 

Không 
Xã Ia Phí, 

tỉnh Gia Lai 

Số 03, đường 

Nguyễn Hữu 

Huân, tổ dân phố 

3 Tây Sơn, 

phường Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 

12/12 

bổ túc 

Đại học 

Chính trị 

học - 

Công tác 

tư tưởng 

Không 
Cử 

nhân 

Anh 

trình độ 

C 

Ủy viên Ban 

Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, 

Phó Chủ tịch 

Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh, 

Chủ tịch Hội 

Nông dân tỉnh 

Gia Lai 

Hội Nông 

dân tỉnh Gia 

Lai 

04/9/2007 Không 

Tỉnh Gia Lai 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 

7 Tống Thới Mốc 02/10/1973 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Vệ 

Giang, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Số 65B, đường 

Nguyễn Trung 

Trực, tổ dân phố 

4, phường Hội 

Phú, tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Chính trị 

học, 

chuyên 

ngành 

công tác 

tư 

tưởng; 

Cử nhân 

Ngữ văn 

Không 
Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 

B 

Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân 

dân xã Ia 

Hrung 

Đảng ủy xã 

Ia Hrung, 

tỉnh Gia Lai 

17/01/2001 Không 

Xã Ia Hrung 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 



26 

16. Đơn vị bầu cử số 16 (Gồm các xã: Chư Sê, Bờ Ngoong, Ia Ko, Al Bá, Chư Pưh, Ia Le, Ia Hrú) 

Số đại biểu được bầu: 5 người; số người ứng cử: 8 người. 

Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân tộc Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Rơ Lan Bệ 09/3/1994 Nữ 
Việt 

Nam 

Ba Na 

(Bahnar) 
Không 

Xã Al Bá, 

tỉnh Gia Lai 

Làng Ser Dơ Mó, 

xã Al Bá, tỉnh 

Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học 

Không Không 

Anh 

trình độ 

B 

Giáo viên 

Trường Tiểu 

học và Trung 

học cơ sở Trần 

Hưng Đạo, xã 

Al Bá 

Trường Tiểu 

học và Trung 

học cơ sở 

Trần Hưng 

Đạo, xã Al 

Bá, tỉnh Gia 

Lai 

04/6/2021 Không Không  

2 Châu Thanh Bình 23/3/1983 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Thăng 

Điền, thành 

phố Đà 

Nẵng 

Số 16A, đường 

Hoàng Văn Thái, 

tổ dân phố 9 Hoa 

Lư, phường 

Pleiku, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Kinh tế 

Thạc sĩ 

Quản lý 

kinh tế 

Cao 

cấp 

Đại học 

tiếng 

Anh 

Phó Chánh 

Văn phòng 

Đoàn đại biểu 

Quốc hội và 

Hội đồng nhân 

dân tỉnh Gia 

Lai 

Văn phòng 

Đoàn đại 

biểu Quốc 

hội và Hội 

đồng nhân 

dân tỉnh Gia 

Lai 

05/9/2011 Không Không  

3 Nguyễn Huy Châu 19/10/1974 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Phù Mỹ 

Đông, tỉnh 

Gia Lai 

Số 03, đường Lê 

Đình Chinh, tổ 

dân phố 11 Hoa 

Lư, phường 

Pleiku, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Sư phạm 

Tiểu 

học; Đại 

học Xây 

dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền 

nhà 

nước 

Thạc sĩ 

Xây 

dựng 

Đảng 

Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 

C 

Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân 

dân xã Chư 

Pưh 

Đảng ủy xã 

Chư Pưh, 

tỉnh Gia Lai 

20/01/2000 Không 

Xã Chư Pưh 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 

4 Đỗ Thị Hằng 14/9/1979 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Trấn 

Yên, tỉnh 

Lào Cai 

Số 40, đường 

Ung Văn Khiêm, 

tổ dân phố 4 Phù 

Đổng, phường 

Pleiku, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

bổ túc 

Đại học 

Sư phạm 

Tiểu học 

Không 
Trung 

cấp 

Anh 

trình độ 

B 

Hiệu trưởng 

Trường Tiểu 

học Lê Văn 

Tám, xã Bờ 

Ngoong 

Trường Tiểu 

học Lê Văn 

Tám, xã Bờ 

Ngoong, tỉnh 

Gia Lai 

15/4/2004 Không Không  

5 Siu Jom 08/5/1998 Nam 
Việt 

Nam 

Gia Rai 

(Jrai) 
Không 

Xã Ia Ko, 

tỉnh Gia Lai 

Làng O Grưng, 

xã Ia Ko, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Cao 

đẳng 

Công 

nghệ 

thông tin 

Không Không 

Anh 

trình độ 

B 

Đoàn viên 

Chi đoàn làng 

O Grưng, xã 

Ia Ko, tỉnh 

Gia Lai 

Không Không Không  



27 

Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân tộc Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

6 Lê Thị Ngọc Lam 25/12/1977 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Đức 

Phổ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Số 06, đường Bùi 

Hữu Nghĩa, tổ 

dân phố 1 Tây 

Sơn, phường 

Pleiku, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Luật  

Thạc sĩ 

Luật 

Hiến 

pháp và 

Luật 

hành 

chính 

Cao 

cấp 

Anh 

khung 

B2 châu 

Âu 

Phó Chủ tịch 

Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh, 

Chủ tịch Hội 

Liên hiệp Phụ 

nữ tỉnh Gia Lai 

Hội Liên 

hiệp Phụ nữ 

tỉnh Gia Lai 

03/02/2005 Không 

Tỉnh Gia Lai 

nhiệm kỳ 

2016 - 2021 

 

7 Lý Anh Sang 30/4/1979 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Sơn 

Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Số 15/267 đường 

Trần Phú, 

phường Diên 

Hồng, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Xây 

dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền 

nhà 

nước 

Thạc sĩ 

Xây 

dựng 

Đảng 

và 

Chính 

quyền 

nhà 

nước 

Cao 

cấp 

Anh 

khung 

B1 châu 

Âu 

Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân 

dân xã Chư Sê 

Đảng ủy xã 

Chư Sê, tỉnh 

Gia Lai 

04/5/2009 Không 

Xã Chư Sê 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 

8 Phạm Khắc Tiệp 01/9/1974 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Lạc 

Phượng, 

thành phố 

Hải Phòng 

Thôn Hòa Bình, 

xã Chư Pưh, tỉnh 

Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Ngữ văn 

Thạc sĩ 

Chính 

trị học 

Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 

B 

Phó Bí thư 

Đảng ủy xã Ia 

Hrú 

Đảng ủy xã 

Ia Hrú, tỉnh 

Gia Lai 

03/9/2003 Không 

Huyện Chư 

Pưh nhiệm kỳ 

2016 - 2021, 

2021 - 2026 

 

17. Đơn vị bầu cử số 17 (Gồm các xã: Kông Chro, Ya Ma, Chư Krey, SRó, Đăk Song, Chơ Long, Pờ Tó, Ia Pa, Chư A Thai, Phú Thiện) 

Số đại biểu được bầu: 5 người; số người ứng cử: 8 người. 

Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Trương Văn Đạt 20/7/1971 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường 

Hoài Nhơn 

Nam, tỉnh 

Gia Lai 

Số 49A, đường 

Kim Lân, tổ dân 

phố 8 Phù Đổng, 

phường Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Sư phạm 

Ngữ 

văn; Đại 

học Luật 

Thạc sĩ 

Quản lý 

giáo 

dục 

Cử 

nhân 

Anh 

khung 

B1 châu 

Âu 

Ủy viên Ban 

Thường vụ 

Tỉnh ủy, Phó 

Chủ tịch 

Thường trực 

Hội đồng nhân 

dân tỉnh Gia 

Lai 

Hội đồng 

nhân dân 

tỉnh Gia Lai 

05/9/1997 Không 

Huyện Đức 

Cơ nhiệm kỳ 

2011 - 2016; 

huyện Kbang 

nhiệm kỳ 

2016 - 2021; 

tỉnh Gia Lai 

nhiệm kỳ 

2016 - 2021, 

2021 - 2026 
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Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

2 Lê Thị Thanh Điệp 28/7/1980 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Núi 

Thành 2, 

thành phố 

Đà Nẵng 

Thôn 2, xã Kông 

Chro, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

bổ túc 

Cao 

đẳng Hộ 

sinh 

Không 
Trung 

cấp 

Anh 

trình độ 

B 

Nhân viên 

Trạm Y tế xã 

Chư Krey 

Trạm Y tế xã 

Chư Krey, 

tỉnh Gia Lai 

20/4/2012 Không 

Xã An Trung 

nhiệm kỳ 

2016 - 2021; 

xã Chư Krey 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 

3 Ksor H’ Hang 27/3/1993 Nữ 
Việt 

Nam 

Gia 

Rai 

(Jrai) 

Không 

Xã Phú 

Thiện, tỉnh 

Gia Lai 

Số 96, đường 

Nguyễn Tất 

Thành, xã Phú 

Thiện, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Sư phạm 

Mầm 

non 

Không Sơ cấp 

Anh 

trình độ 

A 

Giáo viên 

Trường Mẫu 

giáo Vàng 

Anh, xã Phú 

Thiện 

Trường Mẫu 

giáo Vàng 

Anh, xã Phú 

Thiện, tỉnh 

Gia Lai 

03/10/2020 Không Không  

4 Hoàng Thị Minh 29/01/1990 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Gia Lộc, 

thành phố 

Hải Phòng 

Đường A2, làng 

Hlektu, xã Kông 

Chro, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Sư phạm 

Toán 

Không 
Trung 

cấp 

Anh 

trình độ 

B 

Hiệu trưởng 

Trường Tiểu 

học và Trung 

học cơ sở Lê 

Văn Tám 

Trường Tiểu 

học và Trung 

học cơ sở Lê 

Văn Tám, xã 

Chơ Long, 

tỉnh Gia Lai 

14/4/2017 Không Không  

5 Võ Nguyên Nam 08/12/1978 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường 

Điện Bàn 

Bắc, thành 

phố Đà 

Nẵng 

Số 35, đường Võ 

Duy Dương, 

phường Thống 

Nhất, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Luật; Cử 

nhân 

Chính trị 

chuyên 

ngành 

Kiểm tra 

Thạc sĩ 

Xây 

dựng 

Đảng 

và 

Chính 

quyền 

nhà 

nước 

Cao 

cấp 

Anh 

khung 

B1 châu 

Âu 

Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân 

dân xã Kông 

Chro 

Đảng ủy xã 

Kông Chro, 

tỉnh Gia Lai 

21/6/2004 Không 

Xã Kông Chro 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 

6 Rơ Chăm La Ni 22/10/1975 Nam 
Việt 

Nam 

Gia 

Rai 

(Jrai) 

Không 
Xã Ia Pa, 

tỉnh Gia Lai 

Số 01, đường 

Tôn Đức Thắng, 

tổ dân phố 5, xã 

Phú Thiện, tỉnh 

Gia Lai 

10/10 

bổ túc 

Đại học 

Quân sự 

chuyên 

ngành 

Tình báo 

Không 
Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 

B 

Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân 

dân xã Ia Pa 

Đảng ủy xã 

Ia Pa, tỉnh 

Gia Lai 

22/12/1995 Không 

Tỉnh Gia Lai 

nhiệm kỳ 

2011 - 2016; 

xã Ia Pa 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 

7 Đặng Thành Thái 06/10/1957 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường Quy 

Nhơn Đông, 

tỉnh Gia Lai 

Số 28, đường 

Trần Cao Vân, tổ 

9A, khu phố 19, 

phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Luật; 

Đại học 

Anh văn 

Không 
Cao 

cấp 

Đại học 

tiếng 

Anh 

Chủ tịch Hội 

Luật gia tỉnh 

Gia Lai 

Hội Luật gia 

tỉnh Gia Lai 
26/10/1987 Không 

Tỉnh Bình 

Định nhiệm 

kỳ 2011 - 

2016 
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Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

8 Ngô Thị Ánh Tuyết 26/6/1981 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường An 

Nhơn Nam, 

tỉnh Gia Lai 

Số 34, đường 

Nguyễn Hoàng, 

tổ 40, khu phố 

59, phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Khoa 

học 

ngành 

Ngữ văn 

Không 
Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 

C 

Phó Trưởng 

phòng Phòng 

Công tác Hội 

đồng nhân dân 

thuộc Văn 

phòng Đoàn 

đại biểu Quốc 

hội và Hội 

đồng nhân dân 

tỉnh Gia Lai 

Văn phòng 

Đoàn đại 

biểu Quốc 

hội và Hội 

đồng nhân 

dân tỉnh Gia 

Lai 

10/11/2006 Không Không  

18. Đơn vị bầu cử số 18 (Gồm các xã: Đak Đoa, Kon Gang, Ia Băng, KDang, Đak Sơmei, Mang Yang, Lơ Pang, Kon Chiêng, Hra, Ayun) 

Số đại biểu được bầu: 5 người; số người ứng cử: 8 người. 

Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân tộc Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

1 Chrêng 02/4/1985 Nam 
Việt 

Nam 

Ba Na 

(Bahnar) 
Không 

Xã Đak 

Sơmei, tỉnh 

Gia Lai 

Làng Tul Doa, xã 

Đak Sơmei, tỉnh 

Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Hành 

chính 

Không 
Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 

B 

Chủ tịch Ủy 

ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt 

Nam xã Đak 

Sơmei 

Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc 

Việt Nam xã 

Đak Sơmei, 

tỉnh Gia Lai 

03/7/2008 Không 

Xã Đak Sơmei 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 

2 Nguyễn Thị Thu Hằng 01/8/1989 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh 

Phật 

giáo 

Xã Hiếu 

Giang, tỉnh 

Quảng Trị 

Thôn Hàm Rồng, 

xã Ia Băng tỉnh 

Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Quản trị 

kinh 

doanh 

Không Không 

Anh 

trình độ 

B 

Chủ tịch Hội 

đồng quản trị 

kiêm Giám đốc 

Hợp tác xã 

Nông nghiệp 

và Dịch vụ 

Hàm Rồng 

Hợp tác xã 

Nông nghiệp 

và Dịch vụ 

Hàm Rồng, 

xã Ia Băng, 

tỉnh Gia Lai 

Không Không Không  

3 Nguyễn Trung Hiếu 11/5/1986 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã An 

Lương, tỉnh 

Gia Lai 

Số 65, đường 

Đặng Thai Mai, 

tổ dân phố 8, 

phường An Phú, 

tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Công tác 

xã hội 

Không 
Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 

B 

Phó Trưởng 

phòng Phòng 

Hành chính -

Tổ chức - 

Quản trị thuộc 

Văn phòng 

Đoàn đại biểu 

Quốc hội và 

Hội đồng nhân 

dân tỉnh Gia 

Lai 

Văn phòng 

Đoàn đại 

biểu Quốc 

hội và Hội 

đồng nhân 

dân tỉnh Gia 

Lai 

07/9/2012 Không Không  



30 

Số 

TT 

Họ và tên Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân tộc Tôn 

giáo 

Quê quán Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ Nghề nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

công tác 

Ngày vào 

Đảng 

Là đại 

biểu 

Quốc 

hội 

Là đại biểu 

Hội đồng 

nhân dân 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục 

phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính 

trị 

Ngoại 

ngữ 

4 Siu Hương 12/02/1991 Nữ 
Việt 

Nam 

Gia Rai 

(Jrai) 
Không 

Xã Phú 

Thiện, tỉnh 

Gia Lai 

Làng Đak Yă, xã 

Mang Yang, tỉnh 

Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Sư phạm 

Ngữ văn 

Không Không Không 

Giáo viên, 

Tổng phụ trách 

Đội Trường 

Tiểu học Hra 

số 2, xã Hra 

Trường Tiểu 

học Hra số 2, 

xã Hra, tỉnh 

Gia Lai 

18/12/2018 Không Không  

5 Nguyễn Trung Kiên 03/3/1981 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hưng 

Nguyên 

Nam, tỉnh 

Nghệ An 

Số 14, đường Ký 

Con, phường 

Thống Nhất, tỉnh 

Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Nông 

nghiệp; 

Đại học 

Kinh tế - 

Luật 

Thạc sĩ 

Nông 

nghiệp 

chuyên 

ngành 

Chăn 

nuôi 

Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 

C 

Phó Trưởng 

ban Ban Kinh 

tế - Ngân sách, 

Hội đồng nhân 

dân tỉnh 

Hội đồng 

nhân dân 

tỉnh Gia Lai 

21/9/2002 Không 

Tỉnh Gia Lai 

nhiệm kỳ 

2016 - 2021, 

2021 - 2026 

 

6 Hà Thị Giang Thảo 04/7/1984 Nữ 
Việt 

Nam 

Ba Na 

(Bahnar) 
Không 

Xã Sơn 

Lang, tỉnh 

Gia Lai 

Số 02/267, đường 

Trần Phú, phường 

Diên Hồng, tỉnh 

Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

Sư phạm 

Ngữ văn 

Thạc sĩ 

Xây 

dựng 

Đảng 

và 

Chính 

quyền 

nhà 

nước 

Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 

C 

Ủy viên Ban 

Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, 

Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân 

xã Đak Đoa 

Đảng ủy xã 

Đak Đoa, 

tỉnh Gia Lai 

29/11/2011 Không 

Tỉnh Gia Lai 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 

7 Lê Trọng 05/11/1976 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Nam 

Cường, tỉnh 

Hưng Yên 

Số 5, đường 

Wừu, tổ dân phố 

6, xã Mang Yang, 

tỉnh Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Kinh tế 

Thạc sĩ 

Kinh tế 

Cao 

cấp 

Anh 

trình độ 

C 

Bí thư Đảng 

ủy, Chủ tịch 

Hội đồng nhân 

dân xã Mang 

Yang 

Đảng ủy xã 

Mang Yang, 

tỉnh Gia Lai 

02/6/2004 Không 

Huyện Mang 

Yang nhiệm 

kỳ 2011 - 

2016, 2016 - 

2021, 2021 - 

2026; xã 

Mang Yang 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 

8 
Uyên  

(Mục sư Uyên) 
12/5/1972 Nam 

Việt 

Nam 

Ba Na 

(Bahnar) 

Tin 

Lành 

miền 

Nam 

Việt 

Nam 

Xã Đak 

Đoa, tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Dôr II, xã 

Đak Đoa, tỉnh 

Gia Lai 

12/12 

phổ 

thông 

Bổ túc 

Thần 

học 

Không Không Không 

Ủy viên Ban 

Đại diện Tin 

Lành tỉnh Gia 

Lai, Quản 

nhiệm Chi hội 

Tin Lành Kông 

Brech 

Quản nhiệm 

Chi hội Tin 

Lành Kông 

Brech, xã Ia 

Băng, tỉnh 

Gia Lai 

Không Không 

Tỉnh Gia Lai 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026; 

xã Ia Băng 

nhiệm kỳ 

2021 - 2026 

 

 




